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NHÂN DANH 

NƯỚC CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Trần Thị Kim Hoa - Thẩm phán.   

Thƣ ký phiên họp: Bà Nguyêñ Thi ̣ Thƣơng , Thƣ ký Tòa án nhân dân thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dƣơng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng: Bà Đặng Thị 

Huyền, Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dƣơng mở phiên họp công khai giải quyết  việc dân sự thụ lý số 558/2017/TLST-DS 

ngày 11  tháng 10 năm 2017, về việc: “Yêu cầu tuyên bố một ngƣời mất năng lực hành 

vi dân sự”, theo quyết định mở phiên họp số: 05/2017/QĐPH-ST ngày 02 tháng 11 

năm 2017. 

1. Ngƣời yêu cầu giải quyết việc dân sự : Ông Nguyêñ Văn H , sinh năm 1959; 

điạ chỉ thƣờng trú : 25/8 khu phố N Đ2, phƣờng DA, thị xã D A, tỉnh Bình Dƣơng . Có 

măṭ. 

2. Ngƣời có quyền lơị , nghĩa vụ liên quan : Chị Nguyêñ Thu H , sinh năm 1983; 

điạ chỉ thƣờng trú : 19/4 khu phố T L1, phƣờng DA, thị xã DA, tỉnh Bình Dƣơng . Có 

đơn yêu cầu giải quyết vắng măṭ . 

3. Nhƣ̃ng vấn đề cu ̣thể yêu cầu Tòa án giải quyết :  

- Ông Nguyêñ Văn H  và chị Nguyễn Thu H  yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Lê Thị 

U mất năng lực hành vi dân sự để thuận tiện cho gia đình thực hiện các giao dịch dân 

sự. 

Ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên họp: Lời trình bày và các chứng cứ do 

ngƣời yêu cầu cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật, có đủ căn cứ để xác định 

bà Lê Thị U  bị mất năng lực hành vi dân sự. Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của 

đƣơng sự. 

NHÂṆ ĐIṆH 

Sau khi nghiên cƣ́u các tài liêụ , chƣ́ng cƣ́ có trong hồ sơ viêc̣ dân sƣ ̣đƣơc̣ thẩm 

tra taị phiên hop̣ và căn cƣ́ vào kết quả tranh luâṇ taị phiên hop̣ , Tòa án nhân dân thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng nhận định: 

[1] Về yêu cầu : Ông Nguyêñ Văn H , sinh năm 1959; điạ chỉ thƣờng trú : 25/8 

khu phố NĐ2, phƣờng DA, thị xã DA, tỉnh Bình Dƣơng, nôp̣ đơn yêu cầu tuyên bố b à 

V/v: tuyên bố một ngƣời mất năng 

lực hành vi dân sự 
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Lê Thi ̣ U , sinh năm 1960, thƣờng trú taị 25/8 khu phố N Đ2, phƣờng DA, thị xã D A, 

tỉnh Bình Dƣơng , bị mất năng lƣc̣ hành vi dân sƣ ̣ . Vì vậy, đây là viêc̣ dân sự yêu cầu 

tuyên bố môṭ ngƣời mất năng lƣc̣ hành vi dân sƣ ̣ thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 

án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng theo quy định tại khoản 1 Điều 27, khoản 

2 Điều 35 và điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. 

Về nôị dung viêc̣ dân sƣ:̣  

[2] Ông Nguyêñ Văn H  và bà Lê Thị U là vợ chồng hợp pháp theo giấy chứng 

nhâṇ đăng ký kết hôn số 79/91 quyển số 01 do UBND xa ̃AB, huyêṇ TA, tỉnh Sông Bé 

(nay là Ủy ban nhân dân phƣờng A B, thị xã D A, tỉnh Bình Dƣơng ) cấp ngày 

30/7/1991, vơ ̣chồng c ó 01 con chung tên Nguyêñ Thu  H. Tƣ̀ tháng 11/2016 đến nay 

bà Lê Thị U  bị tai biến không nhận thức và làm chủ đƣợc hành vi của bản thân , mọi 

sinh hoaṭ cá nhân của bà U đều phải có ngƣời phục vụ.  

[3] Theo tài liệu , chƣ́ng cƣ́ có trong hồ sơ , lời khai của đƣơng sự kết hợp với 

chứng cứ là Bản kết luâṇ  giám định pháp y tâm thần số 460/PYTT-PVPN ngày 

26/10/2017, của Viện Giám Định Pháp Y Tâm Thần Trung Ƣơng – Phân Viện Phía 

Nam kết luâṇ: 

- Về y học:  

+ Hiêṇ nay: Đƣơng sƣ ̣bị bệnh Mất trí trong bêṇh mac̣h máu (F01-ICD.10). 

- Về năng lƣc̣ nhâṇ thƣ́c và điều khiển hành vi: 

+ Hiêṇ nay: Đƣơng sƣ ̣mất năng lƣc̣ nhâṇ thƣ́c và điều khiển hành vi. 

Thì có đủ cơ sở để xác định bà Lê Thị U là ngƣời bị mất năng lực hành vi dân sự. 

Vì vậy , yêu cầu của ông Nguyêñ Văn H  là ph ù hơp̣ với quy định tại Khoản 1 

Điều 27 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. 

Ý kiến của vị đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở chấp nhận. 

Từ nhận định trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015; Khoản 1 Điều 27 và các Điều 371, 

Điều 376 Bộ luật Tố tụng Dân sự; Điều 37, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc Hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của ông Nguyêñ Văn H. 

 Tuyên bố bà Lê Thị U, sinh năm 1960 là ngƣời mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Ông Nguyêñ Văn H  chịu 300.000 (ba 

trăm nghìn )
 
đồng, đƣợc khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai thu 

tiền số 0010143 ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Chi cuc̣ thi hành án dân sự thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dƣơng. 

Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. Ngƣời yêu cầu có quyền kháng cáo trong hạn 10 

ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến 

quyết định này có quyền kháng cáo trong hạn 10 ngày, kể tƣ̀ ngày nhâṇ đƣơc̣ quyết 

điṇh hoăc̣ quyết điṇh đƣơc̣ niêm yết . 
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Nơi nhận: 
- VKSND thị xã D.A (01);                                                      

- THA thị xã D.A (01); 

- Đƣơng sƣ ̣(02); 

- Lƣu: VT, HSVA (02). 

 

TM.HÔỊ ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIÊC̣ DÂN SỰ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

Đã ký 

 

 

Trần Thi ̣ Kim Hoa 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


